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Tr­êng THPT HËu Léc 4
                                          NĂM HỌC 2011- 2012

                                           Môn thi: HOÁ HỌC
                                                                        Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
CâuI: (4đ)
1. Nhiệt phân MgCO3 một thời gian người ta thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ hoàn toàn B vào dung dịch NaOH thu được dung dịch C. Dung dịch C tác dụng được với BaCl2 và KOH. Khi cho chất rắn A tác dụng với HCl dư lại có khí B bay ra. Xác định A, B ,C và viết các phương trình hoá học xảy ra.

2.Viết phương trình phân tử và ion thu gọn của các phản ứng sau xảy ra trong dung dịch :

a) Na2CO3 + H2SO4  →                                           b) Fe2O3 + HI      →  

c) NHeq \l(\o\ac( ,4))HCOeq \l(\o\ac( ,3))  + NaOHeq \l(\o\ac( ,dư))   →                                  d) Ba(OH)2 dư  + NaHCO3    →         

CâuII: (6đ)
1.Hấp thụ khí NO2 vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch A . Cho dung dịch A vào dung dịch chứa KMnO4 và H2SO4 dư thì màu tím nhạt đi , thu được dung dịch B . Thêm một ít vụn đồng vào dung dịch B rồi đun nóng thì thu được dung dịch màu xanh , đồng thời có khí không màu hoá nâu ngoài không khí thoát ra . Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra .

2.Cho 200ml dung dịch NaOH 0,6M vào 100 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và H2SO4  xM ; sau phản ứng thu được dung dịch có pH bằng 12. Tính x                                        

3. Cho A là dung dịch CH3COOH 0,2M , B là dung dịch CH3COONa 0,2M. Trộn A với B theo tỉ lệ thể  tích bằng nhau thu được dung dịch C . Tính pH của C và độ điện li ( của  CH3COOH trong C . Biết Ka= 1,75.10-5
CâuIII: (4đ)
1.Hoà tan hoàn toàn m gam Na2CO3 vào nước thu được dung dịch A. Cho từ từ từng giọt 20 gam dung dịch HCl nồng độ 9,125% vào A thu được dung dịch B và V lít COeq \l(\o\ac( ,2)) (đktc)  . Cho thêm vào B dung dịch chứa 0,02 mol Ca(OH)2 thì thu được 1 (g) kết tủa . Tính m  và V 
2.Cho 5,6g Fe vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được khí NO và dung dịch A, cô cạn dung dịch A thu được 22,34g chất rắn khan B (B không chứa muối amoni).
           a.  Tính số mol HNO3 đã phản ứng và thể tích khí NO (đktc) thu được.

           b.  Nhiệt phân hoàn toàn B thu được bao nhiêu gam chất rắn.

CâuIV: (4đ)
1.Một hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O . Khi đốt cháy A phải dùng một lượng O2 bằng 8 lần khối lượng oxi có trong hợp chất A và thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ khối lượng 22 : 9. Tìm công thức  đơn giản và công thức phân tử của A . Biết rằng 2,9 gam hơi A có thể tích đúng bằng thể tích của 0,2 gam He đo ở cùng nhiệt độ áp suất. 

2.Viết tất cả các đồng phân cấu tạo của C6H14 . Trong số các đồng phân đó , đồng phân nào phản ứng với Cl2(askt) tỉ lệ mol 1: 1 chỉ thu được 2 sản phẩm thế hữu cơ ? Viết phản ứng xảy ra , xác định sản phẩm chính , phụ. 
CâuV: (2đ)
§Ó hoµ tan hoµn toµn 11,4 gam hçn hîp E gåm Mg vµ kim lo¹i M cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi cÇn mét l­îng dung dÞch HNO3 lo·ng võa ®ñ thu ®­îc 0,896 lÝt ( ë ®ktc) hçn hîp  khÝ gåm N2 vµ N2O cã tØ khèi so víi H2 lµ 16 vµ dung dÞch F. Chia dung dÞch F lµm hai phÇn b»ng nhau. §em c« c¹n phÇn 1 thu ®­îc 23,24 gam muèi khan. PhÇn 2 cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ thu ®­îc 4,35 gam kÕt tña tr¾ng.
X¸c ®Þnh kim lo¹i M vµ khèi l­îng tõng kim lo¹i trong hçn hîp E.   

Cho nguyªn tö khèi (g/mol) cña c¸c nguyªn tè  : Na(23) ,Ca(40) , Mg(24) , Fe(56) , Al(27) , Cr(52) , Ni(28) , Zn(65) , Cu(64) ,   N(14) , C(12) , H(1) , He(4) , O(16)

Chó ý ! ThÝ sinh kh«ng ®­îc sö dông bÊt cø tµi liÖu g× kh¸c(kÓ c¶ b¶ng HTTH)

@ ............................hÕt................................@
H­íng dÉn chÊm thi chän häc sinh giái líp 11 n¨m häc 2011 - 2012 

M«n ho¸ häc 
Trường THPT hậu lộc 4
	Câu
	ĐÁP ÁN 
	CHẤM

	Câu I
	4,0

	1)
	   A . CaCO3 , CaO  ;  B. CO2  ; C.NaHCO3 , Na2CO3
CaCO3  →  CaO +  CO2       

CO2 + NaOH   →  NaHCO3 
CO2 + 2NaOH   → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2HCl 

2NaHCO3 + 2KOH → K2CO3 + Na2CO3 +2H2O 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	2) 
	a) Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O  
          CO32- + 2H+  → CO2 + H2O 

b) Fe2O3 + 6HI       →  2FeI2 + I2+ 3H2O 
       Fe3O4 + 6H+ +2I- →2Fe3+ +  Fe2+ + 3H2O 
c)NH4HCO3 + 2NaOH → Na2CO3 + NH3 + 2H2O
     NH4+  + HCO3-  + 2OH-  → CO32-  + NH3 + 2H2O
d) Ba(OH)2 dư  + NaHCO3    → BaCO3 + NaOH +  H2O        
       Ba2+  + OH- + HCO3-  → BaCO3 + H2O
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu II
	6,0

	1)

	 NO2 + 2OH- → NO2-  + NO3- + H2O 
5NO2- + 2MnO4- + 8H+ → 5NO3- + 2Mn2+ + 4H2O
H+ + OH- → H2O
3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O
	0,5
0,5
0,5

0,5

	2)


	pH=12 => pOH= 2 => [OH-]= 0,01M
H+ + OH- → H2O 
 n-, ))eq   \o(\a\ac\vs0( ,OHdư))
 =  0,12-0,02-0,2x = 0,1- 0,2x => eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(0,3))))
 = 0,01=> x= 0,485M
	1,0
1,0



	3)

            
	 Dung dịch C ( CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M ) 
                         CH3COOH       ↔          CH3COO- + H+  Ka = 1,75.10-5
Cân bằng :           0,1-x                             0,1+x           x
 =>  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(0,1-x))))
 =  1,75.10-5 => x= 1,749.10-5 => pH= -lg1,749.10-5 = 4,757
  điện li (  =   1,749.10-5 / 0,1= 0,01747%
	1,0
1,0

	CâuIII: 

	4,0

	1)
	 Số mol HCl =  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(36,5.100))))
 = 0,05 , 
        H+    +    CO32- → HCO3-  (1)
         x             x               x 
        H+     +    HCO3-  → CO2 + H2O(2)
     0,05-x        0,05-x       0,05-x
      OH-     +    HCO3-   →   CO32-  + H2O(3)
     0,04         2x-0,05       

     Ca2+   +     CO32-      →   CaCO3 (4)

     0,02                                 0,01

Theo  (3) , (4)  số mol HCO3- = CO32- = CaCO3 = 0,01 => 2x-0,05 = 0,01=> x=0,03

=> m = 0,03. 106= 3,18 g 

 Theo (1) số mol CO2 = 0,05-x = 0,02 => V = 0,02.22,4=0,448 lít       
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5



	2)
	 a)      Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
           x       4x                x               x
          Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

       0,1-x    2.(0,1-x)        3.(0,1-x)

Số mol Fe(NO3)3 dư = x - 2.(0,1-x) = 3x-0,2 
Vậy (3x-0,2).242 + 3.(0,1-x).180= 22,34 => x= 0,09
 n ,3))eq   \o(\a\ac\vs0( ,HNO))
 = 0,36 mol

 Veq \l(\o\ac( ,NO)) = 0,09.22,4=2,016 lít    

b) Sơ đồ nhiệt phân 
Fe(NO3)3  → Fe2O3 + ........

Fe(NO3)2  → Fe2O3 + ........

 n ,2))eq   \o(\a\ac\vs0( ,FeOeq \l(\o\ac( ,3))))
 = eq \s\don1(\f(1,2)) số mol ( Fe(NO3)3  + Fe(NO3)2  )= 0,05mol 
 m ,2))eq   \o(\a\ac\vs0( ,FeOeq \l(\o\ac( ,3))))
 = 0,05.160= 8 g   


	0,25
0,25

0,25
0,25

0,5

0,5

	Câu IV
	4,0

	1)
2)
	Gọi CTPT có dạng CxHyOz (x , y , z nguyên ) 
 Ptpư    CxHyOz   + ( x+ eq \s\don1(\f(y,4)) - eq \s\don1(\f(z,2)) ) → xCOeq \l(\o\ac( ,2)) + yHeq \l(\o\ac( ,2))O   
 Ta có m ,2))eq   \o(\a\ac\vs0( ,CO))
 : m ,2))eq   \o(\a\ac\vs0( ,HO))
 = 44x : 18y = 22 : 9 => y = 2x 
 m ,2))eq   \o(\a\ac\vs0( ,O))
ư)))eq \l(\o\ac( ,))
 = 8.meq \l(\o\ac( ,O))

eq \l(\o\ac( ,))
 =>   32( x+ eq \s\don1(\f(y,4)) - eq \s\don1(\f(z,2)) ) = 8.16z => 3z = x
 CTĐG của A là :     (Ceq \l(\o\ac( ,3))Heq \l(\o\ac( ,6))O)eq \l(\o\ac( ,n))                                                                                                       
 neq \l(\o\ac( ,A))= neq \l(\o\ac( ,He)) =  eq \s\don1(\f(,4))
 = 0,05 => Meq \l(\o\ac( ,A))=  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(0,05))))
 = 58 = 58n => n=1
CTPT là : Ceq \l(\o\ac( ,3))Heq \l(\o\ac( ,6))O                                                                                                                         
 Các đồng phân : 
CH3[CH2]4CH3  ; CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 ; CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 

CH3C(CH3)2CH2CH3 ; CH3CH(CH3)CH(CH3)2 
Đồng phân thoả mãn là : CH3CH(CH3)CH(CH3)2 
 Ptpư         CH3CH(CH3)CH(CH3)2 + Cl2  → CH3C(Cl)(CH3)CH(CH3)2 + HCl
                                                                                    Sản phẩm chính

                CH3CH(CH3)CH(CH3)2 + Cl2  → CH2ClCH(CH3)CH(CH3)2 + HCl
                                                                                    Sản phẩm phụ 
	1,0

1,0
1,25
0,25
0,25
0,25



	Câu V: 
	4,0

	

	Gọi số mol (N2 và N2O ) = (x và y) 
   x + y = 0,04                  x= 0,03
                               =>
   28x + 44y =1,28           y= 0,01 
Gọi số mol (Mg và M ) = (a và b ) => 24a + bM = 11,4 (I)
Sơ đồ phản ứng :                                  
 Mg                                Mg(NO3)2         N2
          +  HNO3 →         M(NO3)n      +              + H2O 
  M                                 NH4NO3           N2O
Gọi c là số mol của NH4NO3 
Mg0     →   Mg2+ + 2e                             N+5 + 5e →  N0 
 a                            2a                                       0,3     0,06
M0       →  Mn+   + ne                              N+5 + 4e → N+1 
 b                           nb                                       0,08   0,02
                                                                N+5 + 8e → N-3 

                                                                          8c      c
Theo định luật bảo toàn e : 2a + nb = 0,38 + 8c 

 ∑ meq \l(\o\ac( ,))
 = 11,4 + 62.(2a + nb) + 80c = 23,24.2=46,48 
=>  c = 0,02 và 2a + nb = 0,54 (II)                                                             
TH1 : M không phải là kim loại của hiđroxit lưỡng tính 

vậy kết tủa là : Mg(OH)2 và M(OH)n 
=> 58a + b.(M + 17n) = 4,35.2=8,7

Từ (I) , (II) , (III)  => Hệ vô nghiệm 
TH2 : M là kim loại của hiđroxit lưỡng tính 

 Vậy kết tủa chỉ là : Mg(OH)2  => a =  eq \s\don1(\f(,58))
 = 0,15 mol 

Thay vào (I) và (II) => bM = 7,8 và nb = 0,24 => M = 32,5n 

Chỉ có n=2 , M=65 (Zn) thoả mãn

 meq \l(\o\ac( ,Mg)) = 0,15.24= 3,6 g 

 meq \l(\o\ac( ,Zn)) = 11,4 - 3,6= 7,8 g       


	0,5

0,5

1,0



Ghi chó : Häc sinh lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a!
Đề thi chính thức 
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